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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Ho    Vă  Đức    

2. B  Đặng Thị Việt Hoài   

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh -        Toà án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông L ơ   Du  Hiển - Kiểm sát viên. 

N    04       4  ăm 2023   ại                                     i 

B             i B            ơ    m công khai                          

34/2023/HSST ngày 01 tháng 3  ăm 2023, theo  u     ị                       

   39/2023/QĐXXS -HS      21       3  ăm 2023,   i   i  ị   o: 

 Nguyễn Minh T, sinh ngày 06/02/1995 tại T1; Nơi ĐKHK  : S  nhà 

319    ờng L, tổ 3     ờng T2, thành ph  T1, t nh T1; Chỗ   hiện nay: thôn V, 

xã V1, thành ph  T1, t nh T1; Nghề nghiệp: Lao  ộng t  do; Trình  ộ học vấn: 

L p 12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt 

Nam; Con ông Nguyễ  Đức N và bà Nguyễn Thị H; C     ó vợ, con; Tiền án, 

tiền s : Không; Nhân thân: Bản án s  22/2018/HSST ngày 06/3/2018 Tòa án 

nhân dân thành ph  T1 x  phạ  01  ăm 09       tù về tội “       ữ trái phép 

chấ  m   ú ”    ấp hành xong hình phạt tù ngày 01/7/2019; Bị tạm giữ từ ngày 

21/9/2022, chuyển tạm giam ngày 30/9/2022; Trích xuất, có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Anh Lê Hoàng L1   i    ăm 1993;   ú  ại: S  nhà 16, ngõ 343, 

  ờng Â     ờng N1, quận T3, Thành ph  H1. (vắng, có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt)  
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   o       i  iệu      o    ồ  ơ           iễ   i    ại   i         ội  u   

        ợ    m           u: 

Khoảng cu i tháng 4/2021 Nguyễn Minh T       i     ng tại thành ph  

H2 cần tiền tiêu sài      ã  ả   i      ịnh lừ   ể chi m  oạt tài sản v i hình 

thứ   ă       F    oo  “Nguyễn Minh T4”  ủa T nội dung nhận làm các dịch 

v  cung cấp dữ liệu khách hàng, vi t phần mềm, chạy quảng cáo kèm theo s  

 iện thoại liên hệ là 0921933292.  

Vào giữa tháng 11/2021, anh Lê Hoàng L1  ă       F    oo      “Le 

Hoang L1”   i nội dung có nhu cầu tìm ki m   ô    i              ể m  tài 

khoản giao dịch chứ     o         ợc mộ     ời s  d ng tài khoản Facebook 

       “Đỗ H3” (          ịnh là ai) gi i thiệu cho anh L1 s   iện thoại 

0921933292 của T. Ngày 15/11/2021, anh L1 k t bạn nh n tin Zalo v i Nguyễn 

Minh T  ặt vấ   ề mua thông tin khách hàng có nhu cầu tham gia chứng khoán. 

Tuy không có khả  ă      c hiệ    ợ        T vẫn nói v i anh L1 là T có thể 

cung cấp gói dữ liệu   ợc lấy từ trang web Dktrade.com (là trang web liên quan 

t i giao dịch chứng khoán) gồm họ tên, s   iện thoại, tài khoản gmail của khách 

hàng và thỏa thuận gói dữ liệu 300.000 thông tin khách hàng v i giá từ 

150.000.000  ồ       200.000.000  ồng. T yêu cầu anh L1  ặt cọ      c s  tiền 

60.000.000  ồ  . Do  i     ng T có thể cung cấ    ợc dữ liệu theo yêu cầu nên 

ngày 16/11/2021 anh L1 s  d ng s  tài khoản ngân hàng Vietcombank 

0611001930892 chuyển s  tiề  10.000.000  ồng   n s  tài khoản ngân hàng 

BIDV 47110001283375 của T, ti     n ngày 18/11/2021 anh L1 ti p t c chuyển 

s  tiề  50.000.000  ồng cho T theo s  tài khoản trên.    

Sau khi nhận tiền, T tìm ki m trên mạng tải về một tệp dữ liệu gồm 6000 

thông tin khách hàng g i cho anh L1. Anh L1 kiểm tra thấy dữ liệu   ô    ú   

      ỏa thuận nên  ã   u  ầu T trả lại s  tiề   ặt cọ     60.000.000  ồng       

T không trả mà chặn mọi liên lạc v i anh L1 và chi m  oạt của anh L1 s  tiền 

60.000.000  ồng tiêu sài cá nhân. 

N o i      o    u         iều tra Nguyễn Minh T còn khai: 

- Ngày 21/12/2021, trên Facebook T thấy chị Nguyễn Thị H4, trú tại thôn 

1, xã H5, huyện D, t nh L2 có nhu cầu cần vi t phần mềm ch    ơ           T 

 ã    d ng Facebook "Nguyễn Minh T" của mình nh n tin v i chị H4 thỏa 

thuận T cung cấp cho chị H4 phần mềm t   ộng ch    ơ            S o      i 

giá 45.000.000  ồng, T yêu cầu chị H4 cọ      c s  tiề  25.000.000  ồng. Chị 

H4  ồng ý và s  d ng tài khoản ngân hàng chuyể  25.000.000  ồng vào s  tài 

khoản ngân hàng của T. S u     T g i  u    m      iện t  (Email) cho chị H4 

một phần mềm         ô   s  d      ợc. Chị H4 nh n tin yêu cầu trong vòng 

03 ngày phải s a lại phần mềm cho chị H4       T   ô     m   ợ      ã   ặn 
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Facebook của chị H4 và chi m  oạt s  tiề  25.000.000  ồ  . Cơ  u   Cảnh sát 

 iều tra Công an thành ph  Thái Bình, t nh Thái B     ã    Qu     ịnh ủy thác 

 iều       o Cơ  u   Cả        iều tra Công an huyện D, t nh L2  ể ti n hành 

hoạ   ộ    iều                             t quả. Cơ  u   Cả        iều tra 

Công an thành ph  Thái Bình ti p t c xác minh khi có k t quả sẽ x  lý theo quy 

 ịnh của pháp luật. 

- Khoảng tháng 01/2021, T        quận B, thành ph  H2 truy cập vào 

những hội    m  ồ  iện t   ũ      F    oo    i m    í   mu      L   o   ũ 

về bán chênh lệch ki m lời. S u     T thấy chị Nguyễn Thị Ngọc B1 trú tại 

267/74 Bùi Đ     5, P24, quận B2, thành ph  H2  ă     i     01   i c máy 

tính hiệu Macbook Pro (bả   ăm 2013     seri: C2QP701GFD57) v i giá 

15.500.000  ồng. T liên hệ thỏa thuận mua của chị B1 chi c máy tính trên v i 

 i  15.500.000  ồng. Chị B1  ã   u ển máy tính cho T, sau khi nhận máy T lấy 

lý do máy bị lỗi về kiểm tra lại. S u     T cầm c  chi c máy tính tại hiệu cầm  ồ 

    ờng T6     ờng B3, quận B, thành ph  H2   ợc 11.000.000  ồng và tiêu 

xài cá nhân h t. Cơ  u   Cả        iều tra Công an thành ph  Thái Bình, t nh 

   i B     ã    Qu     ịnh ủ        iều       o Cơ  u   Cả        iều tra Công 

an Công an quận B2, thành ph  H2  ể ti n hành hoạ   ộ    iều             n 

              t quả. Cơ  u   Cả        iều tra Công an thành ph  Thái Bình 

ti p t c xác minh khi có k t quả sẽ x        o  u   ịnh của pháp luật. 

Tại bả    o   ạ      41/CT-VKSTPTB      28       02  ăm 2023 của 

Việ   iểm          dân t            i B      u     Nguyễn Minh T về tội "Lừa 

 ảo chi m  oạt tài sản" theo  iểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình s .   

 ại   i        trong phần tranh luận kiểm     viên luận tội bị cáo  iữ 

  u     u    iểm   u    . Về tội danh: Đề    ị Hội  ồ          tuyên b  

Nguyễn Minh T phạm tội "Lừ   ảo chi m  oạt tài sản". Về hình phạt: Áp d ng 

 iểm c khoản 2 Điều 174;   iểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38  Điều 50 Bộ luật 

Hình s   ề nghị x  phạt Nguyễn Minh T mức án từ 02  ăm 09 tháng   n 03 

 ăm tù; Không áp d ng hình phạt bổ sung v i bị cáo. Về trách nhiệm dân s : 

Că   ứ Điều 48 Bộ luật hình s ; Điều 584, 589 Bộ luật dân s  buộc Nguyễn 

Minh T phải bồi    ờng cho anh Lê Hoàng L1 s  tiền 60.000.000  ồng. Về vật 

chứng v  án: Áp d    Điều 47 Bộ luật Hình s ; Điều 106 Bộ luật T  t ng hình 

s   ề nghị trả lại cho Nguyễn Minh T 01  iện thoại  i  ộng nhãn hiệu HUAWEI 

loại P30 lite, màu tr ng có Imeil1: 866214041364506, Imeil2: 

866214041364511 bên trong l   02 (  i)  im  iện thoại, nh     uả      ể  ảm 

bảo thi hành án; trả lại cho Nguyễn Minh T 01  ă     c công dân s  

034095000633 mang tên Nguyễn Minh T và 01 thẻ ngân hàng BIDV s  thẻ 
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5119570559246102. Bị cáo phải chịu án phí hình s   ơ    m và án phí dân s  

   o  u   ịnh.  

Tại phiên tòa, Nguyễn Minh T khai và thừa nhận vì mu n có tiền tiêu sài 

cá nhân  ã th c hiện hành vi gian d i  ă       mạ   F    oo   ể lừ   ảo chi m 

 oạt của anh Lê Hoàng L1 s  tiề  60.000.000  ồng      ội dung Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân thành ph     i B     ã mô tả, bị cáo không tranh luận 

gì v i luận tội của Kiểm sát viên.  

K i   ợc trình bày lời   i   u  ù  : Bị cáo  ề nghị Hội  ồ          xem 

xét  iảm            ạ . 

              TÒA ÁN: 

      ơ     ội  u           ă   ứ   o       i  iệu có   o    ồ  ơ        ã 

  ợ              ại   i        Hội  ồ            ậ   ị         u: 

[1] Về       i   u     ị            ủ  Cơ  u    iều     Cô            

       i B     Điều tra viên, Việ   iểm                           i B   , 

Kiểm      i     o    u         iều        u      ã       iệ   ú    ề    m  u ề   

            ủ      u   ị    ủ  Bộ  uậ                 . Qu         iều         ại 

  i        ị   o   ị  ại   ô    i       i    oặ    i u  ại  ề       i   u     ị   

 ủ  Cơ  u    i                    ời  i               . Do               i  

 u     ị            ủ  Cơ  u    i                    ời  i                 ã 

      iệ   ều  ợ      .  

[2] Về  ă   ứ buộc tội   i v i bị cáo: Lời    i  ủ   ị   o tại phiên tòa 

phù hợp v i lời khai tại  ơ  u    iều tra,   ù  ợ    i  ời    i  ủ   ị  ại   ợc 

chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ  ã   ợc Cơ  u    iều tra thu thập có 

trong hồ  ơ    án, phù hợp về thời  i     ị   iểm, s  tiền bị cáo  ã chi m  oạt. 

Hội  ồng xét x   ã     ủ  ơ         uậ : Trong các ngày 16/11/2021 và 

18/11/2021 N u ễ  Mi      ã có hành vi       ô    i    i      ậ   iệ  m       

  ể  u    ấ    i  ữ  iệu   ô    i                m  i    ứ     o     ằm    ừ  

   ời      u  ầu  ể   i m  oạ    i  ả . Ti        T      ể  u    ấ   ữ  iệu nên 

anh Lê Hoàng L1  ã   u ể   iề    o T 02  ầ   ổ    ộ       iề     60.000.000 

 ồng, T  ã   i m  oạ      i u   i            . Bị   o       ời      18  uổi     

 ầ   ủ  ă       trách nhiệm hình s  v i lỗi c  ý tr c ti p  ã xâm phạm tài sản 

thuộc quyền s  hữu củ     ời khác   ợc pháp luật bảo vệ. Hành vi    của Minh 

T  ã   ạm tội “Lừ   ảo chi m  oạt   i  ả ”,  tội phạm và hình phạt  u   ịnh tại 

 iểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình s      C o   ạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thành ph  Thái Bình  ã   u     là     ă   ứ. Điều 174 Bộ luật Hình s  quy 

 ịnh: “1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác 

có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 



5 

 

đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm….. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

a)........ 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;" 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dùng thủ  oạn gian d i 

chi m  oạt tài sản thuộc quyền s  hữu củ     ời khác, làm mất trật t  trị an và 

an toàn xã hội nên cần thi t phải xét x  nghiêm minh, dành cho bị cáo mức hình 

phạt thỏ       m i  ủ tác d ng  ă      giáo d c riêng v i bị cáo và phòng ngừa 

tội phạm nói chung.  

[4] Về tình ti    ă    ặng, giảm nh  trách nhiệm hình s  và nhân thân của 

bị cáo thấy: Bị cáo không phải chịu tình ti    ă    ặng trách nhiệm hình s  nào 

theo Điều 52 Bộ luật Hình s . Nhân thân bị   o  ã 01 lần bị k       u   ã   ợc 

xóa         ợ   oi       ời có nhân thân xấu. Quá trình  iều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành kh n khai báo nên áp d     iểm s khoả  1 Điều 51 Bộ luật 

Hình s   ể giảm nh  cho bị cáo một phần hình phạt.   

Từ những phân tích và nhậ   ịnh trên,  ă   ứ vào tính chất v  án,  ặc 

 iểm về nhân thân và tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình s , Hội  ồng xét x  

lên mức án tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thi t 

nhằm cải tạo giáo d c bị cáo và phòng ch ng tội phạm nói chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không 

có thu nhập ổ   ịnh nên không cần thi t áp d ng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

[6] Về trách nhiệm dân s : Bị   o  ã   i m  oạt s  tiề  60.000.000  ồng 

của anh Lê Hoàng L1  ể tiêu sài cá nhân. Bị hại yêu cầu bồi    ờng toàn bộ s  

tiền trên, vì vậy buộc Nguyễn Minh T phải bồi    ờng cho anh Lê Hoàng L1 s  

tiền 60.000.000  ồng là phù hợp.   

[7] Về vật chứng v  án: Đ i v i 01  iện thoại  i  ộng nhãn hiệu HUAWEI 

loại P30 lite, màu tr ng có Imeil1: 866214041364506, Imeil2: 866214041364511, 

bên trong l p 02  im  iện thoại, 01  ă     c công dân s  034095000633 mang 

tên Nguyễn Minh T và 01 thẻ ngân hàng BIDV s  thẻ 5119570559246102. Quá 

       iều          ịnh các tài sản, giấy tờ        ô    i    u     n tội phạm tại 

phiên tòa bị   o  ề nghị xin lại nên trả lại cho bị   o      ề nghị củ   ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình là phù hợp.    

[8] Về      í: Bị   o Nguyễn Minh T   ải   ịu      í          ơ    m và 

án phí dân s     o  u   ị  .    

[9] Quyền kháng cáo: Bị   o, bị  ại có quyền         o bản án   o     ời 

 ạ   uậ   ị  . 
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V       ẽ       

          : 

Că   ứ  iểm c khoản 2 Điều 174;  iểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

38, Điều 47, khoả  1 Điều 48; Điều 50 Bộ luật Hình s ; Điều 106; khoả  2 Điều 

136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật T  t ng hình s ; Điều 584, 589 Bộ luật dân s ; 

Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ         ờng v  

Qu c hội; khoản 1 M c I Danh m c mức án phí, lệ phí Tòa án.   

1.  u        ị cáo Nguyễn Minh T   ạm  ội“Lừ   ảo chi m  oạt tài sản”. 

2. X    ạ   ị   o Nguyễn Minh T 02 (hai)  ăm 06 (sáu) tháng  ù  thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/9/2022.   

3. Về trách nhiệm dân s : Buộc Nguyễn Minh T phải bồi    ờng s  tiền 

60.000.000 (  u m ơi   iệu)  ồng cho anh Lê Hoàng L1, trú tại s  nhà 16, ngõ 

343    ờng Â     ờng N1, quận T3, Thành ph  H1. 

Kể từ ngày bản án có hiệu l c pháp luậ  (  i v i        ờng hợ   ơ  u   

thi hành án có quyền chủ  ộng ra quy    ịnh thi hành án) hoặc kể từ         ời 

  ợ    i             ơ    u  ầu (  i v i khoản tiền phải trả   o    ời   ợc thi 

       )   o   n khi thi hành xong                ời phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi   i v i s  tiền còn phải thi hành theo mức lãi suấ   u   ịnh 

tại khoả  2 Điều 468 của Bộ luật Dân s .     

4. Về x  lý vật chứng v  án: Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh T 01 

 iện thoại  i  ộng nhãn hiệu HUAWEI loại P30 lite, màu tr ng có Imeil1: 

866214041364506, Imeil2: 866214041364511, bên trong l   02 (  i)  im  iện 

thoại,   ợc niêm phong trong phong bì; 01 (mộ )  ă     c công dân s  

034095000633 mang tên Nguyễn Minh T và 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV s  

5119570559246102. (Hiện đang quản lý tại  hi c c  hi h nh án dân sự thành 

phố Thái Bình có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/3/2023). 

5. Về      í: Bị   o Nguyễn Minh T   ải  ộ  200.000 (  i   ăm      ) 

 ồ        í          ơ    m và 3.000.000 (ba triệu)  ồng án phí dân s . Cộng là 

3.200.000 (ba triệu   i   ăm      )  ồng. 

6. Quyền kháng cáo: Bị   o Nguyễn Minh T     u ề          o  ả     

  o     ời  ạ  15       ể  ừ       u        ơ    m 04/4/2023. Bị hại anh Lê 

Hoàng L1     u ề          o bản án   o     ời  ạ  15       ể  ừ      nhận 

  ợc bản án hoặc bả       ợc niêm y t.    

   ờng hợp bản án, quy    ị     ợ    i            o  u   ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân s         ời   ợc thi hành án dân s      ời phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị   ỡng ch    i            o  u   ịnh tại     Điều 6, 7, 7a và 
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9 Luật thi hành án dân s ; thời hiệu   i           ợc th c hiệ     o  u   ịnh tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân s . 

 ơi  h    

- N  ời    m  i         ; 

- VKSND   .    i B   ; 

- VKSND t       i B   ; 

-                         i B   ; 

- S                  i B   ; 

- C i      H DS   .   i B   ; 

- CQCSĐ  Cô        .    i B   ; 

- Cơ  u    H HS C       i B   ; 

- L u  ồ  ơ     n. 

                            

TH M PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  
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